ÔN TẬP VÀ RÈN LUYỆN:
DẠNG 1: TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC
Kiến thức cơ bản: Muốn tìm    của số b cho trước, ta tính  với m,n ϵ N. n≠0
Phương pháp giải: Cần xác định số biết trước, giá tri phân số cần tìm
Ví dụ: Tìm a/   là  
                  b/ 
	       c/ 84% của 25 là 
Thực hiện một bài toán giải: đọc kỹ đề bài và phân tích
Ví du: Một lớp học có 45 học sinh, trong đó có  là số học sinh nam. Tính số học sinh nữ.
Giải:
Số học sinh nam là: 
Số học sinh nữ  là: 45-27=18. Số học sinh nữ là 18 
Ví dụ: Một thùng đựng gạo có 40kg gạo. Lần thứ nhất người ta lấy đi  số gạo đó. Lần thứ hai họ tiếp tục lấy 20% số gạo còn lại. Hỏi cuối cùng thùng còn lại bao nhiêu kg gạo.
Giải:
Số gạo lần thứ nhất đã lấy: 
Số gạo còn lại là: 40-16=24 (kg)
Số gạo lần thứ hai lấy là: 
Số gạo trong thùng còn lại là: 24-4,8=19,2 (kg)
Ví dụ: Một cừa hàng gạo có một số gạo. Ngày thứ nhất bán được   số gạo có trong cửa hàng. Ngày thứ hai bán được  số gạo còn lại thì cửa hàng  vẫn còn 300kg. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu kg gạo?
Giải:
Sau ngày thứ nhất bán, số gạo còn lại là:  ( số gạo)
Ngày thứ hai cửa hàng bán được là:  (số gạo)
Sau 2 ngày cửa hàng đã bán được:  (số gạo)
Số gạo lúc đầu là: 

DẠNG 2: TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA NÓ
Kiến thức cơ bản: Muốn tìm một số khi biết      của nó bằng a. Ta tính   với m, n ϵ N*
Phương pháp giải: Cần xác định phân số đã biết trước, số cần tìm
Ví dụ:  Tìm một số biết
a/    
b/ 
Ví dụ: Trong đậu đen nấu chin chất đạm  chiếm 24%. Hỏi số kg đậu đen cần nấu chín để có 3,6 kg chất đạm.
Giải:
Phân tích đề bài
Số kg đậu đen cần nấu chín để có 3,6kg chất đạm là:
		3,6:24%=15 (kg)
Vậy số đậu đen cần nấu chín là 15 kg
Do đó để cơ thể phát triển tốt, các em cần phải ăn uống điều độ và đầy đủ chất, hạn chế ăn dầu mở (cánh gà (đùi gà)chiên, trà sữa.. béo phì), người lớn ăn đầy đủ chất dinh dưỡng chống lão hóa..
Ví dụ: Trong một loại sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong hộp, biết rằng lượng bơ trong hộp sữa này là 18g.
Giải
Số lượng sữa trong hộp là
	18:4,5%= 400g	
Ví dụ: Một bể chứa đầy nước, sau khi dung hết 340 lít nước thì trong bể còn lại một lượng nước chiếm    dung tích bể. Tính dung tích bể nước.
Giải:
 Phân tích đề bài:
Lượng nước đã dùng bằng
           
Dung tích bể chứa là
         
Ví dụ: một bể cạn không có nước có 2 vòi nước chảy vào, vòi thứ nhất chảy 4 giờ thì đầy bể, vòi thứ hai chảy 5 giờ thì đầy bể. Nếu mở cả 2 vòi chảy vào bể cùng một lúc thì sau bao lâu bể đầy nước.
Giải
 Phân tích đề bài
Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được  
 Trong 1 giờ vòi thứ hai chảy được  
Trong 1 giờ cả hai cùng chảy được  
Thời gian cả 2 vòi cùng chảy 
Ví dụ: Học kỳ 1 lớp 6A có số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp. Cuối học kỳ 2 có thêm 8 học sinh giỏi nữa nên số học sinh chiếm   số học sinh cả lớp (sĩ số học sinh không đổi). Tính số học sinh lớp đó.
Giải
Phân tích đề bài
Phân số chỉ học sinh 8 học sinh giỏi bằng:
	
Học sinh lớp là
=48 (hs)
 Vậy số học sinh lớp là 48 hs 

Bài tập tự rèn luyện


Bài 1: Vào giờ ra chơi , bạn An mua một chai nước suối chứa đầy 300 ml nước và uống hết  chai nước. Hết giờ chơi bạn An tiếp tục uống thêm  lượng nước còn lại trong chai. Tính theo ml lượng nước còn lại trong chai nước đó sau hai lần uống. 
Bài 2 : Một lít xăng có giá 135000 đồng.lần thứ nhất điều chỉnh tăng 16%;sau đó điều chỉnh lại giảm 15% so vối giá điều chỉnh lần thứ nhất.Hỏi sau hai lần điều chỉnh giá xăng hiện nay là bao nhiêu ?

Câu 3: Một lớp có 40 học sinh gồm 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 30% số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng  số học sinh còn lại (học sinh còn lại gồm: học sinh khá, học sinh trung bình).  Tính số học sinh mỗi loại của lớp.
Câu 4:  Bác Ba mua 1 chiếc Ti vi có giá niêm yết là 15 000 000 đồng. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, cửa hàng điện máy có chương trình giảm giá 10% trên tất cả các đơn hàng. Khi ra tính tiền, bác Ba có thẻ thành viên nên được giảm thêm 5% trên giá đã giảm. Hỏi bác Ba phải trả cho cửa hàng điện máy bao nhiêu tiền?
Câu 5: Khối 6 có 140 học sinh bao gồm 3 lớp 6A, 6B, 6C. Lớp 6A có số học sinh bằng  học sinh của khối, lớp 6B có số học sinh bằng  số học sinh còn lại. Tính số học sinh lớp 6C.
Câu 6: Bạn Hồng được mẹ cho 500000 đồng để đi nhà sách, mua dụng cụ học tập gồm : Sách tham khảo và bút. Đầu tiên bạn Hồng mua sách tham khảo hết  tổng số tiền mẹ cho, kế tiếp bạn Hồng mua bút hết  số tiền còn lại sau khi mua sách tham khảo. Hỏi bạn Hồng còn lại bao nhiêu tiền sau khi mua sách tham khảo và bút.


Câu 7:  Lớp 6A có 48 học sinh được xếp thành ba loại: Giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm  số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng số học sinh còn lại. Tính số học sinh trung bình.
Câu 8: Một trường học cần đưa 520 học sinh đi tham quan Vũng Tàu. Có hai cách để thuê xe: Cách 1 thuê xe 54 chỗ, giá thuê đi và về cho mỗi xe là 1800000 đồng, cách 2 thuê xe 29 chỗ, giá thuê đi và về cho mỗi xe là 950000 đồng. Hỏi nếu chỉ thuê một loại xe cho cả đoàn thì nhà trường thuê loại xe nào thì sẽ tiết kiệm hơn ?


Câu 9: Nhân dịp trồng cây trong khuôn viên trường. Học sinh khối 6 đã trồng được 56 cây trong 3 ngày. Ngày thứ nhất trồng được số cây. Ngày thứ hai trồng được số cây còn lại.Tính số cây học sinh, khối 6 trồng được trong mỗi ngày?
Câu 10: Bạn An đã đến 1 cửa hàng mang theo 375000 đồng để mua áo khoác. Chiếc áo khoác tại cửa hàng bạn An định mua với mức giá là 500000 đồng. Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập cửa hàng, nên chiếc áo trên được giảm giá 20%. Hỏi bạn An có đủ số tiền để mua chiếc áo khoác đó không?
Câu 11: Một cửa hàng bán 150 mét vải trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bán tổng số mét vải. Ngày thứ hai bán 60% số mét vải còn lại (số mét vải còn lại bao gồm: số mét vải bán trong ngày thứ hai, số mét vải bán trong ngày thứ ba). Tính số mét vải cửa hàng bán trong ngày thứ ba?
Câu 12: Tại một cửa hàng, giá niêm yết của một con gấu bông là 150000 đồng, một cuốn sách Harry Potter là 215 000 đồng. Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 cửa hàng giảm giá cho một con gấu bông là 20% và một cuốn sách Harry Potter là 30%. Hỏi với số tiền tiết kiệm được là 280 000 đồng thì bạn An có mua được một con gấu bông và một quyển sách Harry Potter đó không? Vì sao?
Câu 13: một quyển sách giá 10000đ. Tìm giá mới của sách đó khi tăng 5%, giảm 15%
Bài tập nâng cao
Số học sinh của lớp 6 nhiều hơn 30 học sinh nhưng không quá 50 học sinh. Trong bài kiểm tra cuối kỳ môn đươc ghi nhận như sau  số học sinh đạt loại giỏi,  số học sinh đạt loại khá,  đạt loại trung bình. Số còn lại là học sinh yếu. Tính số học sinh  mỗi loại.
Gợi ý: số học sinh trong khoảng từ 30 đến 50 hoc sinh, 
	Số học sinh vừa chia hết cho 2, 3, 8
Một người bán vải, lần thứ nhất bán  số vải, lần thứ hai bán  số vải còn lại, lần thứ ba bán  số vải còn lại. Sau khi bán 3 lần số vải còn lại là 40 m. Tính số vải ban đầu.
[bookmark: _GoBack]Gợi ý: số vải còn lại sau mỗi đợt bán
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